	Trường THPT Cửa Lò 2

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG: VĂN – SỬ - ĐỊA  
	Thực hiện từ ngày 28 tháng 08 năm 2017



	THỨ
	TIẾT
	C.HươngV
	C.Đào
	C. Hồng
	C.Tâm
	C. Vui
	C.DThanh
	T.Hùng
	C.Oanh
	C. Hoà
	H.Thảo
	N. Thảo

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - 12A6
	Văn - 11A5
	Văn - 10A5
	Văn - 10A2
	Văn - 11A3
	Văn - 11A1
	
	Sử - 11A4
	
	Địa - 12A5
	

	
	3
	Văn - 12A6
	
	Văn - 10A4
	Văn - 10A2
	Văn - 11A3
	Văn - 11A6
	
	
	Địa - 12A2
	
	Địa - 10A1

	
	4
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ

	
	5
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ
	Họp tổ

	3
	1
	Văn - 12A5
	Văn - 11A2
	
	
	
	Bận
	Sử - 12A2
	
	Địa - 12A3
	
	Địa - 10A6

	
	2
	Văn - 12A5
	Văn - 11A2
	
	
	
	
	
	
	Địa - 11A6
	
	

	
	3
	
	
	
	Văn - 12A2
	
	Văn - 11A1
	Sử - 10A6
	
	
	
	

	
	4
	Văn - 12A6
	Văn - 11A5
	
	Văn - 10A2
	
	Văn - 11A4
	Sử - 10A1
	
	Địa - 11A1
	
	Địa - 10A5

	
	5
	Văn - 12A6
	Văn - 11A5
	
	Văn - 10A6
	
	Văn - 11A4
	Sử - 10A5
	
	Địa - 12A4
	
	Địa - 10A1

	4
	1
	
	
	Văn - 10A5
	Văn - 12A2
	
	
	Sử - 12A4
	
	
	Địa - 12A5
	

	
	2
	
	
	Văn - 10A5
	
	Văn - 11A3
	
	
	
	Địa - 12A4
	Địa - 10A3
	Địa - 10A6

	
	3
	
	
	
	Văn - 10A2
	Văn - 12A3
	
	Sử - 12A6
	Sử - 11A2
	
	
	

	
	4
	
	
	Văn - 10A1
	Văn - 10A6
	Văn - 12A4
	
	Sử - 12A1
	Sử - 12A5
	Địa - 11A5
	Địa - 10A2
	Địa - 11A4

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	Sử - 11A6
	
	Địa - 12A6
	Địa - 11A3

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Văn - 11A2
	Văn - 10A1
	Văn - 10A6
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - 12A6
	
	Văn - 10A1
	
	
	
	
	
	
	
	Địa - 10A5

	
	4
	Văn - 12A1
	Văn - 10A3
	Văn - 10A4
	Văn - 12A2
	Văn - 12A4
	Văn - 11A6
	
	Sử - 11A5
	Địa - 11A2
	Địa - 10A2
	Địa - 10A1

	
	5
	Văn - 12A5
	Văn - 10A3
	Văn - 10A4
	Văn - 10A2
	Văn - 12A4
	Văn - 11A6
	
	Sử - 11A1
	Địa - 12A3
	Địa - 12A6
	Địa - 11A3

	6
	1
	
	
	
	
	Văn - 11A3
	Bận
	Sử - 12A6
	Sử - 12A5
	
	Địa - 12A1
	

	
	2
	Văn - 12A1
	
	
	
	
	Văn - 11A4
	Sử - 10A2
	Sử - 10A4
	
	
	

	
	3
	Văn - 12A1
	Văn - 11A2
	Văn - 10A5
	
	Văn - 12A3
	Văn - 11A4
	
	
	
	Địa - 10A4
	

	
	4
	
	Văn - 11A5
	Văn - 10A5
	
	Văn - 12A3
	Văn - 11A1
	Sử - 12A4
	Sử - 10A3
	
	
	

	
	5
	Văn - 12A5
	Văn - 11A5
	Văn - 10A4
	
	
	Văn - 11A1
	Sử - 12A2
	Sử - 12A3
	
	Địa - 10A3
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	Bận
	
	
	
	Địa - 10A4
	

	
	2
	Văn - 12A5
	Văn - 10A3
	
	Văn - 12A2
	
	Văn - 11A6
	Giao ban
	Sử - 11A3
	
	Giao ban
	Địa - 10A6

	
	3
	
	Văn - 11A2
	Văn - 10A4
	Văn - 12A2
	
	Văn - 11A6
	Giao ban
	Sử - 12A3
	
	Giao ban
	

	
	4
	Giao ban
	Giao ban
	Giao ban
	Giao ban
	Giao ban
	Giao ban
	Sử - 12A1
	Giao ban
	
	Giao ban
	Giao ban

	
	5
	SHL - 12A6
	SHL - 11A2
	SHL - 10A4
	SHL - 10A2
	SHL - 11A3
	SHL - 11A6
	
	SHL - 10A3
	SHL - 12A4
	SHL - 12A5
	SHL - 10A6



